
STT Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
Cơ quan 

chủ trì
Cơ quan phối hợp

Thời gian 

thực hiện

Sản phẩm/Kết 

quả 

1
Hoàn thiện thể chế, tăng cường lãnh 

đạo, chỉ đạo

1.1
Xây dựng kế hoạch triển khai công tác 

phòng, chống mại dâm hằng năm
Sở Y tế

Các sở, ngành tỉnh; 

UBND cấp xã
Hằng năm Kế hoạch

1.2
Rà soát, tham mưu hoàn thiện văn bản, 

cơ chế phối hợp liên ngành, kiện toàn
Sở Y tế

Công an tỉnh, Sở Tư 

pháp và các cơ quan 

liên quan

2026-2030

Văn bản, quy chế 

phối hợp, Quyết 

định kiện toàn…

1.3
Ban hành hướng dẫn chuyên môn, 

nghiệp vụ về phòng, chống mại dâm
Sở Y tế

Các cơ quan liên 

quan
Hằng năm

Văn bản hướng 

dẫn

1.4
Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển 

khai kế hoạch tại cơ sở
Sở Y tế

Các sở, ngành liên 

quan
Hằng năm Báo cáo kiểm tra

1.5

Lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống mại 

dâm vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội hàng năm của địa phương:

- Với cấp tỉnh
Sở Tài 

chính

Sở Y tế và Các cơ 

quan liên quan
Hằng năm

Nội dung lồng 

ghép trong KH

- Với cấp xã
UBND 

cấp xã

Các cơ quan liên 

quan
Hằng năm

Nội dung lồng 

ghép trong KH

2
Truyền thông, tuyên truyền và phòng 

ngừa xã hội

2.1
Tổ chức truyền thông trực tiếp tại cộng 

đồng
Sở Y tế UBND cấp xã

Thường 

xuyên

Hội nghị, truyền 

thông

2.2
Tuyên truyền trên báo chí, phát thanh, 

truyền hình, nền tảng số

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch

Báo và PT-TH tỉnh
Thường 

xuyên
Tin, bài, phóng sự

2.3

Chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh công tác 

truyền thông, giáo dục thông qua các 

hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và 

hệ thống thông tin cơ sở

Sở Văn 

hóa, Thể 

thao và 

Du lịch

Các cơ quan liên 

quan, UBND cấp xã

Thường 

xuyên

Các sự kiện, hội 

thi, hội diễn…

2.4
Biên soạn, phát hành tài liệu truyền 

thông
Sở Y tế

Các cơ quan liên 

quan
Hằng năm

Tài liệu truyền 

thông

2.5 Tổ chức truyền thông trong trường học

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo

Sở Y tế Hằng năm
Hoạt động ngoại 

khóa

2.6
Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống 

mại dâm
Sở Y tế

Sở Tư pháp; UBND 

cấp xã
Hằng năm

Hội nghị phổ biến 

pháp luật

2.7

Lồng ghép tuyên truyền phòng, chống 

mại dâm với các chương trình an sinh xã 

hội ở địa phương

UBND 

cấp xã

Các cơ quan liên 

quan

Thường 

xuyên

Hoạt động lồng 

ghép

3
Hỗ trợ can thiệp giảm hại, hòa nhập 

cộng đồng

BIỂU PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM GIAI ĐOẠN 2026-2030
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(Kèm theo Kế hoạch số               /KH-UBND ngày        /       /2026 của UBND tỉnh Lai Châu)



3.1
Rà soát nhu cầu hỗ trợ của người bán 

dâm và nhóm nguy cơ cao

UBND 

cấp xã

Các cơ quan liên 

quan
Hằng năm Báo cáo rà soát

3.2

Phát triển mạng lưới hỗ trợ can thiệp 

giảm hại, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng đối 

với người bán dâm.

UBND 

cấp xã

Sở Y tế, các cơ quan 

liên quan
2026-2030 Mạng lưới hỗ trợ

3.3
Tổ chức tư vấn, hỗ trợ tâm lý, trợ giúp 

pháp lý
Sở Y tế

Sở Tư pháp và các 

đơn vị liên quan

Thường 

xuyên
Hoạt động hỗ trợ

3.4

Hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế, phòng 

chống bệnh lây truyền qua đường tình 

dục

Sở Y tế Các cơ sở y tế
Thường 

xuyên

Hoạt động can 

thiệp

3.5
Tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới 

thiệu việc làm

Sở Nội 

vụ

Các cơ quan liên 

quan, UBND cấp xã

Thường 

xuyên

Hoạt động tư vấn, 

định hướng, giới 

thiệu việc làm

3.6
Hỗ trợ sinh kế, vay vốn, hòa nhập cộng 

đồng

UBND 

cấp xã

Các đoàn thể liên 

quan

Thường 

xuyên

Các trường hợp 

được hỗ trợ

3.7
Duy trì, nhân rộng mô hình hỗ trợ tại 

cộng đồng
Sở Y tế UBND cấp xã 2026-2030 Mô hình hỗ trợ

3.8
Huy động mạng lưới cộng tác viên, 

nhóm đồng đẳng tham gia hỗ trợ

UBND 

cấp xã
Sở Y tế

Thường 

xuyên
Mạng lưới hỗ trợ

4
Kiểm tra, quản lý địa bàn, đấu tranh 

xử lý vi phạm

4.1
Tổ chức kiểm tra liên ngành định kỳ, đột 

xuất của Đội KTLN PCMD
Sở Y tế

Các sở, ngành liên 

quan
Hằng năm

Báo cáo kết quả 

kiểm tra

4.2
Rà soát, quản lý địa bàn có nguy cơ phát 

sinh mại dâm

Công an 

tỉnh
UBND cấp xã

Thường 

xuyên
Báo cáo rà soát

4.3
Quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị 

lợi dụng hoạt động mại dâm

Công an 

tỉnh

Sở Y tế, Sở Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch

Thường 

xuyên
Danh sách quản lý

4.4
Đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm, đường 

dây mại dâm

Công an 

tỉnh

Các cơ quan liên 

quan

Thường 

xuyên

Vụ việc được xử 

lý

4.5
Kiểm soát hoạt động mại dâm trên 

không gian mạng

Công an 

tỉnh

Các cơ quan liên 

quan

Thường 

xuyên
Kết quả xử lý

4.6
Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác liên 

quan đến mại dâm

Công an 

tỉnh

các cơ quan liên 

quan, UBND cấp xã

Thường 

xuyên

Tin báo được xử 

lý

5
Nâng cao năng lực, nghiên cứu, giám 

sát đánh giá

5.1
Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 

cán bộ các cấp
Sở Y tế

Các cơ quan liên 

quan
Hằng năm Hội nghị tập huấn

5.2
Xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng 

chuyển đổi số trong quản lý
Sở Y tế

Công an tỉnh và các 

cơ quan liên quan
2026-2030

Cơ sở dữ liệu, 

biểu mẫu

5.3
Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết 

quả thực hiện kế hoạch
Sở Y tế

Các sở, ngành; 

UBND cấp xã
Hằng năm

Báo cáo sơ kết, 

tổng kết

5.4
Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định 

kỳ

Các sở, 

ngành; 

UBND 

cấp xã

Sở Y tế
6 tháng, 

hằng năm
Báo cáo định kỳ


